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Ngày 28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, trong đó giao Bộ LĐTBXH xây dựng đề án chuyển đổi số và dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp.
Trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), chuyển đổi số sẽ hỗ trợ đổi mới theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời. Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC (mạng xã hội - di động - phân tích dữ liệu lớn - điện toán đám mây) đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số. Theo đó, nhiều mô hình giáo dục thông minh đang được phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); hỗ trợ đắc lực việc cá nhân hóa học tập (mỗi người học một giáo trình và một phương pháp học tập riêng không giống với người khác, việc này do các hệ thống CNTT thực hiện tự động); làm cho việc truy cập kho kiến thức khổng lồ trên môi trường mạng được nhanh chóng, dễ dàng; giúp việc tương tác giữa gia đình, nhà trường, giáo viên, học sinh gần như tức thời.
Xu hướng đào tạo trực tuyến đã và đang hình thành trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp nói chung và đối với trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng. Những bước đi đầu tiên còn có nhiều thách thức cũng như cơ hội đối với nhà trường, giảng viên và sinh viên. Phân tích thực trạng, đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến là một hoạt động cần thiết và cấp bách trong bối cảnh giáo dục hiện nay.  
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1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN.
1.1. Quan hệ giữa các hành động học tập và phương pháp giảng dạy
· Đặc điểm của hoạt động học tập
- Hoạt động học tập là một hoạt động nhận thức (tư duy) hoặc nhận thức - hành động có tính mục đích cao, định hướng cao.
- Hoạt động học tập chỉ có hiệu quả cao khi xuất hiện nhu cầu học (có mâu thuẫn nhận thức hoặc năng lực).
- Hoạt động học tập đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt tư duy  và cảm xúc, giữa trí tuệ và tình cảm, giữa nhận thức và hành động. 
[bookmark: bookmark4]- Hoạt động học tập có tính cá thể cao đồng thời chịu sự tác động chi phối của môi trường học tập( điều kiện, khí hậu, ánh sáng, nhóm học viên, lớp...).
- Hoạt động học tập chỉ thể hiện được kết quả và hiệu quả thông qua quá thình vận dụng vào thực tiễn và phát triển sáng tạo.
 - Hoạt động học tập được thể hiện ở nhiều mức độ khác nhau về  kiến thức, kỹ năng và thái độ. Quá trình học tập là quá trình từng bước phát triển ở các mức trình độ cao cả về kiến thức và kỹ năng (theo thang bậc của B. Loom và các tác giả khác)
 - Các kiến thức và kỹ năng mới bao giờ cũng hình thành và phát triển dựa trên vốn tri thức đã có và các kỹ năng lao động cơ bản.
· Đối với người học: Tùy theo quan điểm dạy học và cách tác động sư phạm, cách dạy học mà học sinh sinh viên có thái độ phản ứng khác nhau như sau:
- Trong trường hợp người học sinh sinh viên coi mình là đối tượng tác động hình thành của nhà sư phạm thì họ sẽ tri thức một cách thụ động các tri thức có sẵn từ bên ngoài. Trong trường hợp này, người giảng viên sẽ dùng các phương pháp thông báo, mô tả, giải thích.
- Trong trường hợp người học sinh sinh viên coi mình là chủ thể được hình thành do tác động của hứng thú và mục đích riêng cá nhân thì họ say mê, độc lập tìm tòi các thông tin và tích cực vận động chúng. Trong trường hợp này, học tập mang tính sáng tạo nhưng có tính chất tự phát và thiếu hệ thống các tri thức. Với những học sinh sinh viên này, phương pháp giảng dạy là những phương pháp kích thích ham hiểu biết, tính ngạc nhỉên, tò mò của sinh viên.
- Trong trường hợp người sinh viên thể hiện minh vừa là chủ thể, vừa là khách thể của hoạt động học tập, họ tìm tòi thông tin một cách có định hướng. Phương pháp chủ yếu đặt ra các vấn đề, các nhiệm vụ, thảo luận, tranh luận.
[image: C:\Users\Admin\Pictures\4P1.png]Lựa chọn và sử dụng phối họp nhiều phương pháp dạy học thích hợp với tư tưởng lấy học viên làm trọng tâm, tích cực hóa hoạt động của học viên, hình thành ở học viên các phương pháp học tập hợp lý và có hiệu quả đặc biệt tạo đỉều kiện cho người học làm việc học tập độc lập.  Xem hình mô tả.
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· Đối với của giảng viên: người ta quan niệm đây là vai trò trọng tài, cố vấn trong dạy học. Để làm tốt vai trò nay, giảng viên phải có phẩm chất, năng lực đồng thời của cả nhà khoa học và nhà sư phạm để thiết kế và tổ chức giờ lên lớp theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Vai trò “trọng tài, cố vấn" của giảng viên trong dạy học phải thực hiện được các vai trò sau:
- Là người đề xuất, khêu gợi, định hướng các vấn đề cần nhận thức trong học tập;
- Là người dẫn dắt logic sư phạm trong dạy học;
- Là người tổ chức, điều khiển bài học;
- Là người chốt lại các vấn đề ‘ phải chiếm lĩnh, cốt lõi của bài học;
- Là người quyết định thời lượng và tình huống sư phạm; 
- Là người đánh giá, phán xét các ý kiến của học viên;
-  Là người đánh giá kết quả nhận thức của người học.
Bên cạnh đó, giáo viên phải xây dựng các chiến lược giảng dạy và hỗ trợ học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh để các em có thể được học theo tốc độ và nhu cầu phù hợp với các hình thức học tập rộng mở. Giáo viên cần có phương pháp giảng dạy đa dạng, ưu tiên các phương pháp dạy học tăng tính trải nghiệm, khám phá cho học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên cần có ý tưởng sáng tạo và luôn khuyến khích học sinh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có kĩ năng cộng tác và truyền thông tốt. Đặc biệt là có khả năng thúc đẩy và thu hút học sinh học hỏi, khám phá và sáng tạo. Và như thế, giáo viên phải có ý thức và không ngừng phát triển nghề nghiệp liên tục Hay nói một cách khác giảng viên phải nắm chắc nội dung dạy học và có nghệ thuật sư phạm để thiết kế và tổ chức giờ lên lớp theo hưởng phát huy tính tích cực, chủ động của người học.
·   Quá trình dạy học sẽ có hiệu quả khi:
- Tôn trọng sinh viên, phát huy ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng của các sinh viên. Vận dụng lối sống, vốn tri thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của sinh viên trong quá trình đào tạo, chuyển quá trình đào tạo, bồi dưỡng thành quá trình tự đào tạo, bồi dưỡng của từng sinh viên. Chú ý đến đặc điểm cá nhân của từng sinh viên hoặc nhóm sinh viên (theo độ tuổi, theo lĩnh vực nghề nghiệp, theo sở thích, ….).
- Tạo lập môi trường học tập thuận lợi (phòng học, trang thiết bị bầu không  khí tâm lý, quan hệ giao tiếp, chế độ lên lóp hoặc nghỉ ngơi. v.v… )
- Tạo điều kiện cho học viên tự học theo khả năng và tốc độ học tập của mình theo một quy trình thống nhất.
1.2. Đào tạo trực tuyến (ĐTTT)
[bookmark: _Toc45547433][bookmark: _Toc45575790]1.2..1. Khái quát ĐTTT
1) Khái niệm 
E-learning là chữ viết tắt của Electronic Learning, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là học trực tuyến hay đào tạo trực tuyến (ĐTTT). E-learning là phương thức học tập thông qua một thiết bị có kế nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu trữ sẵn các nội dung học tập dạng số và phần mềm cần thiết để có thể tương tác (hỏi/ yêu cầu/ ra đề) với người học trực tuyến từ xa. Cán bộ giảng dạy có thể truyền tải hình ảnh, âm thanh hoặc tài liệu tương tác qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN).
E-learning trong giáo dục nghề nghiệp: Ứng dụng E-Learning trong đào tạo nghề nghiệp.
2) Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning)
Một hệ thống đào tạo có hiệu quả, chất lượng cao phải được xây dựng dựa trên các yếu tố: nhu cầu của người học và kết quả của khóa học. Dựa vào những yếu tố này, có thể đưa ra một cấu trúc E-learning cho các cơ sở ĐTTT như hình dưới đây:
[image: ]                   Minh họa cấu trúc của hệ thống E-learning
- Hệ thống quản lý nội dung học tập LCMS(1): (LCMS-Learning Content Managerment System): là một môi trường đa người dùng cho phép cán bộ giảng dạy và cơ sở đào tạo kết hợp để tạo ra, lưu trữ, sử dụng lại, quản lý và phân phối nội dung bài giảng điện tử từ một kho dữ liệu trung tâm. Để cung cấp khả năng tương thích giữa các hệ thống, LCMS được thiết kế sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn về siêu dữ liệu nội dung, đóng gói nội dung và truyền thông nội dung cho phép cán bộ giảng dạy (A) và phòng xây dựng chương trình (C) cùng hợp tác để tạo ra nội dung bài giảng điện tử. LCMS kết nối với các ngân hàng học liệu (I) và ngân hàng bài giảng điện tử(II).
- Hệ thống quản lý học tập LMS(2):(LMS-Learning Managerment System) khác với LCMS chỉ tập trung vào xây dựng và phát triển nội dung, LMS như là một hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý quá trình học tập của người học. Các dịch vụ như đăng ký, giúp đỡ, kiểm tra, … được tích hợp vào LMS ) là giao diện chính cho người học học tập cũng như phòng quản lý đào tạo quản lý việc học của người học.
- Các điều kiện, phương tiện hỗ trợ việc dạy và học (3): Như thư viện điện tử, phòng thực hành ảo, …tất cả đều có thể được tích hợp vào hệ thống LMS.
- Các công cụ thiết kế bài giảng điện tử (4): Như máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, các phần mềm chuyên dụng trong xử lý đa phương tiện, …để hỗ trợ xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử. Đây là những công cụ hỗ trợ chính cho phòng xây dựng chương trình(C).
- Ngân hàng học liệu (I): Là cơ sở dữ liệu lưu trữ các đơn vị kiến thức cơ bản, có thể tái sử dụng trong nhiều bài giảng điện tử khác nhau. Phòng xây dựng chương trình (C) sẽ thông qua hệ thống LCMS để tìm kiếm, chỉnh sửa, cập nhật và quản lý ngân hàng dữ liệu này.
- Ngân hàng bài giảng điện tử (II): Là cơ sở dữ liệu lưu trữ các bài giảng điện tử. Người học sẽ truy cập đến cơ sở dữ liệu này thông qua hệ thống LMS.
- Cán bộ giáng dạy (A): Cung cấp nội dung của khóa học cho phòng xây dựng nội dung (C) dựa trên chương trình đào tạo của khóa đào tạo (môn học, mô đun được phân công giảng dạy). Cán bộ giảng dạy cũng tham gia tương tác với người học (B) qua hệ thống quản lý học tập LMS(2).
- Người học (B): Sử dụng cổng thông tin người dùng để học tập, trao đổi với cán bộ giảng dạy qua hệ thống quản lý học tập LMS (2) và khai thác điều kiện, phương tiện hỗ trợ dạy học(3).
- Phòng quản lý đào tạo (D): Quản lý việc đào tạo qua hệ thống LMS (2), tập hợp các nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị của người học để cải thiện nội dung, chương trình giảng dạy, tổ chức lớp học tốt hơn, nâng cao chất lượng dạy và học.
- Cổng thông tin người dùng: Giao diện chính cho người học (B), cán bộ giảng dạy (A) cũng như các bộ phận (C), (D) truy cập vào hệ thống đào tạo, hỗ trợ truy cập qua Internet từ máy tính cá nhân, hay từ các thiết bị di động thế hệ mới.
3) Các mô hình đào tạo trực tuyến
a) Mô hình đào tạo trực tuyến trực tiếp (Synchronous Training System)
+ Trước khi vào học
Để rèn luyện tính chủ động của người học, trước mỗi buổi học phải cung cấp kiến thức lý thuyết và bài tập tự luyện cho người học để xem trước nội dung và dự kiến nội dung trao đổi tự học.
+ Trong khi học
Mỗi buổi học đều được tiến hành theo hình thức học phát sóng trực tiếp và được tổ chức thành 4 giai đoạn có sự hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tiếp của cán bộ giảng dạy.
- Giai đoạn 1: Học trực tuyến trực tiếp với các cán bộ giảng dạy. Nội dung giảng dạy có dung lượng khoảng 40-50 phút, tương ứng với một tiết học trên lớp.
- Giai đoạn 2: Luyện tập, người học được làm các bài tập vận dụng để củng cố kiến thức lý thuyết đã học trong giờ học trực tuyến trực tiếp. Làm bài đến đâu, người học xem được đáp án đến đó và có thể thảo luận, trao đổi ở những bài tập qua khung chát, và được hỗ trợ trực tiếp, giải đáp tất cả các thắc mắc.  
- Giai đoạn 3: Thi online (30 phút), có đồng hồ bấm giờ, có chấm điểm, xếp hạng ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài. 
- Giai đoạn 4: Thảo luận các vấn đề còn thắc mắc, chưa hiểu liên quan đến phần thi online, mọi thắc mắc sẽ được hỗ trợ và giải đáp trực tiếp. Người học có thể chủ động và tự sắp xếp thời gian để học theo từng giai đoạn phù hợp. Duy nhất, phần thi Online là phần nội dung bắt buộc tất cả người học tham gia.
Trong khóa học, người học sẽ được kiểm tra trình độ thường xuyên để kiểm tra kiến thức và đánh giá mức độ tiến bộ.
+ Kết thúc khóa học
Mỗi khóa học, người học sẽ được làm bài kiểm tra đầu ra có mức độ khó hơn với bài kiểm tra đầu vào để thấy rõ được sự tiến bộ của mình.
Mô hình này cho phép người học tương tác đồng thời với cán bộ giảng bài thông qua một nền tảng (ví dụ như web - mà ta hay gọi là webinar class). Với mô hình này, lớp học trực tuyến thực chất là một lớp học truyền thống, nay được đưa lên online mà thôi.
b) Mô hình đào tạo trực tuyến gián tiếp (Asynchronous Traning System)
Mô hình khóa ĐTTT gián tiếp yêu cầu người học sẽ phải hoàn thành khóa học dựa trên chính bản thân họ, không có sự hỗ trợ quá nhiều từ các cán bộ giảng dạy khác (tương tác thông qua hình thức để lại câu hỏi, cán bộ giảng dạy sẽ trả lời khi họ online).
Phần lớn các chương trình ĐTTT tại Việt Nam đang đi theo mô hình này, nghĩa là các cán bộ giảng dạy sẽ quay clip trước các bài học, người học sẽ xem video bất cứ lúc nào họ muốn. Sau đó họ sẽ làm các bài tập mà cán bộ giảng dạy giao trong khóa học và so sánh với đáp án. Người học có thể tương tác thông qua thảo luận với các bạn học trên các nền tảng ứng dụng của nhà cung cấp khóa học.
Một số khóa ĐTTT gián tiếp thì lại có thể tiết kiệm hơn bằng việc họ gửi cho bạn DVDs khóa học, người học xem tại nhà rồi có thể thảo luận online.
c) Mô hình đào tạo trực tuyến kết hợp (Blended Learning)
Mô hình Blended learning đang bắt đầu nở rộng trong thời gian gần đây tại các nước trên thế giới. Còn ở Việt Nam thì hiện tại chưa có trường học nào áp dụng, chỉ có một số cơ sở học tiếng Anh trực tuyến áp dụng mà thôi. 
Mô hình ĐTTT này là kết hợp của cả 2 mô hình trên. Tức là:
Bước 01: Người học sẽ phải học một số kiến thức thông qua các hình thức chủ động như Video, CD, bài đọc…(học trực tuyến gián tiếp);
Bước 02: Người học sẽ tham gia một số buổi học trực tiếp thông qua các ứng dụng nền tảng để thảo luận, chữa bài, tập luyện trực tiếp với cán bộ giảng dạy (học trực tuyến trực tiếp);
Thực tế hình thức học Blended Learning cũng có xuất hiện ở 2 mô hình ĐTTT trên, Ví dụ:
+ Với ĐTTT trực tiếp: Người học vẫn có thể học tại các video bài giảng và tài liệu online nhưng kiến thức chủ yếu vẫn được tiếp cận tại các buổi học online;
+ Với ĐTTT gián tiếp: Ngoài việc chủ động tự học, người học vẫn có thể tương tác trực tiếp với giảng viên hoặc sẽ có những buổi học/ thi tại địa điểm thi của nhà trường.
Mô hình ĐTTT kết hợp cân bằng thời gian học giữa học trực tiếp và gián tiếp, do đó, ĐTTT kết hợp loại bỏ hầu hết những nhược điểm mà hai mô hình trên gặp phải.
Dù có nhiều hình thức học trực tuyến khác nhau, nhưng về bản chất vẫn là học qua mạng, đòi hỏi sự chủ động của người học. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất để quyết định việc học của người học trực tuyến có đạt được kết quả như mong muốn hay không.
4) Đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống trong GDNN
E-Learning đang phát triển mạnh mẽ và được coi là phương thức đào tạo cho tương lai. Về bản chất, E-learning cũng là một hình thức đào tạo từ xa. Vì vậy nó có những đặc điểm khác biệt chung của đào tạo từ xa so với đào tạo truyền thống trong GDNN. 
a)  Những đặc điểm nổi bật của E-Learning so với đào tạo truyền thống 
+ Không bị giới hạn bởi không gian và thời gian: Sự phổ cập rộng rãi của Internet đã dần xoá đi khoảng cách về thời gian và không gian cho E-Learning. Một khoá học E-learning được chuyển tải qua mạng tới máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng … của người học, điều này cho phép người học học bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
+ Tính hấp dẫn: Với sự hỗ trợ của công nghệ multimedia, những bài giảng tích hợp text, hình ảnh minh hoạ, âm thanh tăng thêm tính hấp dẫn của bài học. Người học giờ đây không chỉ còn nghe giảng mà còn được xem những ví dụ minh hoạ trực quan, thậm chí còn có thể tiến hành tương tác với bài học nên khả năng nắm bắt kiến thức cũng tăng lên.
+ Tính linh hoạt: Một khoá học E-learning được phục vụ theo nhu cầu người học, chứ không nhất thiết phải bám theo một thời gian biểu cố định. Vì thế người học có thể tự điều chỉnh quá trình học, lựa chọn cách học phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình.
+ Dễ tiếp cận và truy nhập ngẫu nhiên: Bảng danh mục bài giảng sẽ cho phép học viên lựa chọn đơn vị tri thức, tài liệu một cách tuỳ ý theo trình độ kiến thức và điều kiện truy nhập mạng của mình. Người học tự tìm ra các kĩ năng học cho riêng mình với sự giúp đỡ của những tài liệu trực tuyến.
+ Tính cập nhật: Nội dung khoá học thường xuyên được cập nhật và đổi mới nhằm đáp ứng và phù hợp tốt nhất cho người học.
+ Học có sự hợp tác, phối hợp: Người học có thể dễ dàng trao đổi với nhau qua mạng trong quá trình học, trao đổi giữa người học với nhau và với cán bộ giảng dạy. Các trao đổi này hỗ trợ tích cực cho quá trình học tập của người học.
b) Tiềm ẩn một số hạn chế của E-Learning kể so với đào tạo truyền thống 
Về phía người học
+ Người học thường quen với việc dạy và học ở trường, lớp truyền thống như hiện nay là đến lớp học và nghe giảng bài, được luyện tập, được thực hành.... Ngoài ra, người học còn thích được giao tiếp với bạn bè và cán bộ giảng dạy mặt đối mặt vì như thế người học có cảm giác là dễ tiếp thu và trao đổi ý kiến hơn.
+ Tham gia học tập dựa trên E-Learning đòi hỏi người học phải có khả năng làm việc độc lập với ý thức tự giác cao độ. Bên cạnh đó, cũng cần thể hiện khả năng hợp tác, chia sẻ qua mạng một cách hiệu quả với cán bộ giảng dạy và các người học khác;
+ Người học cũng cần phải biết lập kế hoạch phù hợp với bản thân, tự định hướng trong học tập, thực hiện tốt kế hoạch học tập đã đề ra.
Về phía nội dung đào tạo nghề nghiệp
+ Trong nhiều trường hợp, E-Learning không thể và không nên đưa ra các nội dung quá trừu tượng, quá phức tạp. Đặc biệt là nội dung liên quan tới thí nghiệm, thực hành mà công nghệ thông tin không thể hiện được hay thể hiện kém hiệu quả.
+ Hệ thống E-Learning cũng không thể thay thế được các hoạt động liên quan tới việc rèn luyện và hình thành kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng thao tác và vận động.
Về yếu tố công nghệ đào tạo nghề nghiệp
+ Sự hạn chế về kỹ năng khai thác công nghệ của cán bộ giảng dạy và của người học sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả, chất lượng dạy học dựa trên E-Learning.
+ Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin (mạng internet, băng thông, chi phí…) cũng ảnh hưởng đảng kể tới tiến độ, chất lượng học tập.
Về phương pháp dạy học
Tại lớp học truyền thống có lợi thế hơn về sự tương tác và theo sát của cán bộ giảng dạy với người học, tuy nhiên, việc học trên hệ thống E-learning lại có nhiều ưu điểm hơn với sự tiện lợi và chi phí ít hơn.
[bookmark: _GoBack] E-Learning tuy có nhiều ưu điểm so với phương pháp dạy học truyền thống nhưng cũng chưa hẳn là một giải pháp hoàn hảo và cũng không thể thay thế hoàn toàn phương pháp dạy học truyền thống. Vì vậy việc tổ chức kết hợp ĐTTT với đào tạo truyền thống trong GDNN giai đoạn hiện nay sẽ mang lại chất lượng đào tạo tốt hơn và hiệu quả đào tạo cao hơn.
[bookmark: _Toc45547420][bookmark: _Toc45575773]2. THỰC TRẠNG
Hiện nay, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ chí Minh đã thực hiện việc giảng dạy trực tuyến, có những nổi bật và hạn chế như sau :   
· Điểm mạnh:
- Mở rộng phương thức đào tạo linh hoạt, thích ứng với hoàn cảnh xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Giảng viên nhiệt tâm. 
· Hạn chế của hình thức giảng dạy trực tuyến
- Sinh viên có ý thức tự học chưa cao, còn thụ động, chưa hứng thú. 
- Sinh viên không có cơ hội gặp gỡ, giao lưu bạn bè để phát triển kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng khác ( sinh hoạt Đoàn, hội Thanh niên,…).
- Giảng viên chưa thích nghi hoàn toàn với hình thức dạy trực tuyến ( thời gian chuẩn bị, nội dung bài giảng, tổ chức các hoạt động trong giờ giảng…)
- Giảng viên chưa kiểm soát được thái độ của sinh viên ( nằm, ngồi, vừa nghe giảng vừa làm việc khác…)
3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRƯC TUYẾN 
Từ cơ cở lý luận về dạy và học, thực trạng dạy và học trực tuyến hiện nay, một số giải pháp được đề xuất như sau:
a) Xây dựng bài giảng, số hóa học liệu	
Xây dựng bài giảng điện tử trong GDNN (bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành và bài giảng tích hợp) và học liêu điện tử để ĐTTT có vai trò như người thầy, dẫn dắt và truyền đạt các nội dung kiến thức trên cơ sở một kịch bản cho trước. Đa phần thời gian của người học trực tuyến là tự học với hệ thống học liệu điện tử, nội dung của các học liệu cùng một môn học hay mô đun cũng phải có sự liên kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Để đảm bảo được chất lượng của các học liệu, cần xác định các tiêu chuẩn của các học liệu điện tử (các nội dung số hóa), xây dựng quy trình sản xuất học liệu với sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau:
- SME (Subject Matter Expert): chuyên gia về nội dung, là người có kiến thức sâu về nội dung cần tổ chức số hóa, thông thường là cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm dạy môn học, mô đun tương ứng. Các SME sẽ xây dựng nội dung số hóa trên cơ sở các bài giảng trên lớp của mình để phù hợp với đối tượng tự học.
- ID (Instructional Designer): người thiết kế giảng dạy, là người có kinh nghiệm trong việc số hóa tài liệu, có kỹ năng giảng dạy tốt, sẽ trao đổi với SME và đưa ra các phương án triển khai tốt nhất để học liệu có thể truyền đạt được các kiến thức, kỹ năng mong muốn.
- MD (Multimedia Developer): người sử dụng, khai thác các phần mềm để chuyển đổi các ý tưởng của ID và nội dung của SME thành các sản phẩm số hóa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do hệ thống đưa ra. Các MD cũng là người thực hiện việc thiết kế các nội dung chi tiết và triển khai thực tế.
- SD (Studio Developer): người khai thác Studio, sử dụng các thiết bị quay phim, ghi hình để thực hiện việc ghi âm, ghi hình hỗ trợ quá trình số hóa tại Studio cũng như tại thực địa.
b)  Xây dựng các phần mềm mô phỏng trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới.
c)  Áp dụng mô hình kết hợp đào tạo trực tuyến song song với đào tạo truyền thống
d) Kiểm tra đánh giá: Việc đánh giá kết quả học tập trong đào tạo nghề nghiệp được thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, tuy nhiên mỗi nội dung đánh giá đều được xây dựng trên tiêu chí cụ thể theo đặc điểm riêng của đào tạo trực tuyến.
e) Ban hành quy định về tác phong khi tham gia lớp học trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, giúp sinh viên chịu trách nhiệm nhiều hơn trong học tập.

[bookmark: bookmark8]KẾT LUẬN
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển trong xu hướng đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp, cần xây dựng và từng bước hoàn thiện các hạn chế đang tồn tại để phát triển hệ thống Đào tạo trực tuyến song song với đào tạo truyền thống một cách phù hợp, hiệu quả và chuyên nghiệp nhằm đáp nhu cầu học nghề của thị trường lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả vai trò, sứ mạng của Nhà trường đối với xã hội.
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